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GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Hạt điều nhân trắng W320 Việt Nam
Nhân nguyên đồng đều cho chế biến và bán lẻ.

Ảnh: INDUSVINA - hình sản phẩm đang sử dụng trên website

1. Câu chuyện sản phẩm
Nhân điều là phần ăn được bên trong hạt Anacardium occidentale. Cây có nguồn gốc đông bắc Brazil và
được đưa tới Ấn Độ, châu Phi từ thế kỷ XVI, rồi lan tới Đông Nam Á. Quá trình tách vỏ, bóc lụa và phân
loại tạo các nhóm nhân nguyên hoặc vỡ; W320 là tên quy cách thương mại của nhân trắng nguyên.

Nguồn: Global Cashew Council / INC - Cashew Technical Information, 2015; bản lưu 2022

320 nhân/lb
Mã cỡ tham chiếu

5,0 %
Độ ẩm tối đa tham chiếu

18,22 g/100 g
Protein mẫu USDA
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2. Vai trò trong đời sống
Nhân điều phù hợp rang, phối bánh kẹo, đồ ăn và sản phẩm xay nhuyễn. Hình dạng nguyên nhân tạo giá
trị ngoại quan cho bán lẻ và trang trí. Đạm, chất béo và carbohydrate tạo nền thành phần; sản phẩm có
chứa dị nguyên hạt điều.

Lĩnh vực Ứng dụng

Rang / tẩm vị Nhân nguyên cho bán lẻ

Bánh kẹo / chocolate Nhân, phủ mặt hoặc trang trí

Ẩm thực Xốt, món xào, đồ ăn phối hạt

Đồ uống thực vật Xay, phối và xử lý nhiệt

Nguồn: Global Cashew Council / INC - Cashew Technical Information, 2015; bản lưu 2022

3. Dấu chân trên thế giới
Chuỗi điều kết nối vùng nguyên liệu nhiệt đới với cơ sở chế biến và thị trường tiêu dùng. Việt Nam là một
điểm chế biến và thương mại trong chuỗi này. Quy cách W320 giúp mô tả cỡ hạt, còn màu, mức vỡ, độ
ẩm và tình trạng vệ sinh vẫn được xác định riêng.

Nguồn: USDA - FoodData Central 170162, nhân điều sống, SR Legacy 2019

THÀNH PHẦN MẪU NHÂN ĐIỀU SỐNG USDA (g/100 g)

Chất béo 43,85

Carbohydrate 30,19

Protein 18,22

USDA 170162. Thành phần nền; không thay nhãn hoặc COA của W320 giao thực tế.

Nguồn: USDA - FoodData Central 170162, nhân điều sống, SR Legacy 2019
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4. Giá trị và trách nhiệm
Giữ nhân khô, sạch, tránh ôi dầu và mùi lạ bảo vệ chất lượng. Vỏ hạt chứa dịch vỏ không phải phần ăn
được và cần được xử lý ở dây chuyền riêng. Tận dụng phụ phẩm có giá trị chỉ hiệu quả khi không gây lẫn
vào nhân thực phẩm.

Điểm kiểm soát Cách thực hiện

Ôi dầu / mùi Bao bì và kho hạn chế nhiệt, ẩm và mùi ngoại lai.

Dị nguyên Tách dụng cụ, luồng nguyên liệu và ghi nhãn hạt điều.

Nhân sống / ăn liền Quy trình chế biến và kiểm nghiệm theo dạng thành phẩm.

Nguồn: USDA - FoodData Central 170162, nhân điều sống, SR Legacy 2019

5. Sản phẩm tại INDUSVINA
INDUSVINA kết nối nhu cầu sử dụng với quy cách sản phẩm rõ ràng. Nội dung trao đổi tập trung vào
đúng mã hàng, yêu cầu kỹ thuật, số lượng, đóng gói và điểm giao nhận. Hồ sơ của sản phẩm giúp khách
hàng đối chiếu phương án mua với điều kiện sử dụng.

Chọn W320 khi cần nhân trắng nguyên với cỡ thương mại nhất quán. Tài liệu GCC/UNECE dùng mã cỡ
320 tương ứng tối đa 320 nhân/lb; cách ghi dải đếm cụ thể cần thống nhất theo bộ quy cách áp dụng.
Nhân sống là nguyên liệu chế biến, không mặc nhiên là sản phẩm ăn liền.

6. Lời kết
Lựa chọn phù hợp bắt đầu từ mục đích sử dụng và thông số có căn cứ. Gửi INDUSVINA mã hàng hoặc quy
cách, số lượng và nơi nhận để xây dựng phương án cung ứng.

Điện thoại / Zalo: 0979 823 639
contact@indusvina.com | indusvina.com
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